BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

 DẠY LỊCH SỬ QUA PHƯƠNG TIỆN NGHE NHÌN 
I. MỞ ĐẦU 

Chúng ta đều biết từ năm 2012, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc dạy phân môn Lịch sử bằng phương tiện nghe nhìn. Sự đổi mới này đã tạo niềm hứng khởi, đam mê cho nhiều học sinh trong việc học, tìm hiểu cội nguồn dân tộc, di tích lịch sử địa phương. Điều này không chỉ giúp các em tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc, mà còn nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử của địa phương.

Thực tiễn, đa số học sinh lớp 4, 5 chưa tích cực chủ động trong việc tiếp thu kiến thức lịch sử nên chưa hứng thú học tập. Đa số các em đều cố gắng học thuộc bài và nhớ từng sự kiện mà không có khả năng phân tích, khái quát, nhìn nhận sự kiện trong bối cảnh cụ thể, từ đó không thấy rõ mối liên hệ giữa các sự kiện, ít nhớ những sự kiện điển hình, tiêu biểu của mỗi giai đoạn lịch sử. Với phương pháp dạy truyền thống là cách giảng dạy truyền thụ kiến thức một chiều thầy nói trò nghe thì không thể hình thành các năng lực học tập cho học sinh.

Do đó, chúng ta phải làm sao để các em tự khám phá, tìm hiểu để biết, hiểu và chắc chắn khi đã biết, hiểu thì các em sẽ yêu mến phân môn Lịch sử và những giờ học lịch sử sẽ trở nên hứng thú say mê hơn. Vì vậy, việc giảng dạy môn học này thông qua hình ảnh,  video clip sẽ giúp việc dạy học hiệu quả hơn, tạo hứng thú cho cả ngừi học lẫn người dạy.

II.  NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận:

      - Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam. Mỗi người đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, sống chung một mái nhà nước Việt. Vậy tại sao con em chúng ta không hiểu biết gì về lịch sử nước ta ? . Không biết không  hiểu sao yêu mến được; Tất cả phải làm sao cho các em biết - hiểu – yêu mến - tự hào về lịch sử dân tộc. Trách nhiệm tuy nặng nề nhưng vẻ vang này là của mỗi giáo viên. Người giáo viên là người lãnh sứ mệnh cao cả đó, là cầu nối để đưa các em đến gần hơn với những trang lịch sử hào hùng của ông cha ta. Nhưng làm được điều đó trước hết người giáo viên phải có kiến thức, am hiểu về lịch sử dân tộc và bản thân người giáo viên có yêu mến - tự hào thì mới thực sự làm tròn trách nhiệm vẻ vang đó.                                                                                      

    - Trong sự nghiệp giáo dục hiện nay, theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, trong đó người giáo viên luôn giữ vai trò tổ chức chỉ đạo, học sinh tích cực chủ động nắm tri thức, tạo cho học sinh sự tham gia hứng thú và trách nhiệm. Người giáo viên đảm nhận vai trò xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hoạt động và hợp tác. Học sinh được giáo viên theo sát giúp đỡ trong quá trình học nên tích cực tự giác và thể hiện sự năng động trong hoạt động học tập. Kết quả cuối cùng là học sinh tiếp thu được những nguồn tri thức mới bằng sự khám phá của bản thân với sự định hướng, giúp đỡ của giáo viên. Tự mình khám phá ra tri thức, các em sẽ cảm nhận được sự hứng thú say mê và yêu mến môn học hơn nhiều lần những gì học sinh tiếp nhận một cách thụ động từ giáo viên .

2. Thực trạng: 

 2.1. Thuận lợi:

     - Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho giáo viên và học sinh về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhà trường hiện có.

- Hiện nay, các nguồn thông tin từ sách báo, truyền hình, truyền thanh khá phong phú, phần nào giúp giáo viên tự sưu tầm, học hỏi nâng cao tay nghề. Giáo viên tích cực tham gia học tập từ thực tế, rút kinh nghiệm qua các tiết dự giờ đồng nghiệp.

- Đa số học sinh chuẩn bị tốt tranh ảnh, tư liệu học tập của bài học trước khi được học, trong đó có vai trò không nhỏ của cha mẹ học sinh hợp tác sưu tầm tư liệu, tranh ảnh cung cấp cho con em mình được học tập tốt hơn.

2.2. Khó khăn:

- Một khó khăn khi dạy lịch sử ở địa phương không có tư liệu, tranh ảnh, các di tích lịch sử liên quan đến nội dung bài học. 

- Bộ đồ dùng dạy học phân môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và một số tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa chưa thật sự đủ để giáo viên chuyển tải nội dung đến học sinh.

- Trình độ năng lực học tập của các em chưa đồng đều, trong giờ học, các em chưa chủ động tích cực hoạt động.

3.  Giải quyết vấn đề: 
3.1. Đối với nhà trường:

- Vận động phụ huynh thực hiện xã hội hóa để bổ sung các thiết bị dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào phân môn Lịch sử lớp 4, lớp 5

-  Tổ chức cho học sinh được tham quan di tích lịch sử, nhà truyền thống, viện bảo tàng lịch sử trong huyện và thành phố.

3.2.  Đối với giáo viên:

Để phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn Lịch sử lớp 4,5 thì việc lựa chọn phương pháp dạy học và hướng dẫn học sinh cách học là rất quan trọng. Giáo viên phải lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp với từng bài, với từng đối tượng học sinh sao cho học sinh phải tự khám phá ra kiến thức. Để học sinh nắm được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, điều không thể thiếu được là giáo viên và học sinh cần phải sưu tầm các tư liệu: tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, phim tư liệu để phục vụ trong tiết học để giúp học sinh nhanh chống tái hiện lại diễn biến lịch sử bài dạy trong quá khứ. Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp với loại bài dạy về sự kiện lịch sử qua phương tiện nghe nhìn như sau:

3.2.1. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, video clip:

Việc sưu tầm tranh ảnh tư liệu là rất quan trọng để các em dễ hình dung, dễ nhớ, nhớ lâu các sự kiện đó. Chính vì vậy học sinh phải sưu tầm tranh ảnh từ ở nhà, đọc trước sách giáo khoa kết hợp với những tư liệu sưu tầm được hoặc do cha mẹ, giáo viên cung cấp để nắm vững được nội dung bài. Học sinh được trình bày cơ sở hiểu biết đã có của mình. 

Một việc quan trọng là để giúp cho học sinh nắm vững kiến thức thông qua phương tiện nghe nhìn là giáo viên phải tìm tòi những đoạn video clip hình ảnh nhân vật sự kiện lịch sử có liên quan đến bài học giúp học sinh trực quan khắc sâu nội dung kiến thức tốt nhất.


Ví dụ:  Đoạn video Clip hoặc hình ảnh “Xe tăng quân cách mạng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/ 1975”.

3.2.2.Hoạt động thầy và trò trong khai thác tư liệu, tranh ảnh, bản đồ, tài liệu lịch sử:

 Như trên đã trình bày, một trong những phương pháp dạy học không thể thiếu được khi dạy phân môn Lịch sử là phương pháp trực quan. Những phương tiện trực quan được sử dụng nhiều để dạy phân môn Lịch sử là: Tư liệu về tranh ảnh, phim tư liệu lịch sử, bản đồ lịch sử, tham quan nhà bảo tàng lịch sử ở địa phương và một số nhà bảo tàng khác. Giáo viên cần đối chiếu với những phương tiện mà nhà trường đã trang bị để giáo viên và học sinh chủ động trong bài dạy.

Ví dụ: Khi dạy bài “Tiến vào Dinh Độc Lập” giáo viên và học sinh sưu tầm tranh ảnh tư liệu để mô tả cuộc tiến công của quân giải phóng khi tiến vào Dinh Độc Lập. Yêu cầu học sinh sử dụng tranh ảnh sưu tầm được để thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.

 Bước thứ nhất:

 Giáo viên cần phải định hướng được mục đích, nêu nhiệm vụ nhận thức của tiết học.

Ví dụ: Dạy bài “Tiến vào Dinh Độc Lập” phần giới thiệu bài giáo viên cho học sinh xem đoạn phim mừng chiến thắng của quân và dân ta và kết hợp lồng nhạc “Giải phóng  miền Nam” cho học sinh nêu nội dung đoạn phim. Sau đó giáo viên hỏi:  Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra thời gian nào?

Từ đó giáo viên giới thiệu bài mới. Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại ngày 30/4/1975 qua bài “Tiến vào Dinh Độc Lập”. Giáo viên trình chiếu tranh ảnh Dinh Độc Lập và giới thiệu.

Bước thứ hai:

Học sinh đọc tài liệu sách giáo khoa, xem tranh ảnh. Nghiên cứu đọc thêm tư liệu, trao đổi thảo luận nhóm, cá nhân. Học sinh làm phiếu học tập - đại diện nhóm trình bày, các bạn trong lớp nghe và góp ý kiến.

Ví dụ: Khi dạy bài: “Tiến vào Dinh Độc Lập” phần diễn biến cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập, để thuật lại cảnh xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, giáo viên cho học sinh xem đoạn phim xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập. Sau khi xem xong giáo viên yêu cầu HS các nhóm sử dụng tranh ảnh sưu tầm được, kết hợp đọc sách giáo khoa và đoạn phim vừa xem hãy thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Sau đó đại diện nhóm lên thuật lại trước lớp kết hợp với tranh ảnh. Giáo viên mô tả khắc sâu cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập và đặt câu hỏi: “Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?  Tại sao nói 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?”.

Cuối tiết học, khi dạy bài “Tiến vào Dinh Độc Lập” giáo viên đặt câu hỏi: “ Tại sao gọi 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc?”.

Bước thứ ba: Giáo viên chốt lại hoặc liên hệ mở rộng.              

Việc giáo viên chốt lại kiến thức, khẳng định kiến thức hoặc liên hệ mở rộng là việc rất cần thiết. Mở rộng vừa tầm học cho học sinh, tạo cho các em hứng thú trong giờ học.  Giáo viên kết hợp giáo dục cho học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua bài học giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm tìm con đường cứu nước cho dân tộc.                                   

Ví dụ: dạy bài  “Tiến vào Dinh Độc Lập” giáo viên chốt lại: 11 giờ 30 phút lá cờ cách mạng bay trên nóc Dinh Độc Lập. Toàn thắng đã về ta. Để có có giờ phút vinh quang chói lọi ấy cả dân tộc Việt Nam đã phải đi trong mưa bom, bão đạn, anh dũng chiến đấu và hi sinh suốt 21 năm với ý chí quyết tâm “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù”.

 Giáo viên liên hệ thực tế để giáo dục học sinh: Ngày nay đất nước hòa bình. Cả nước tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì mỗi chúng ta cần phải cố gắng học hành để sau này góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ bài học, giáo viên giáo dục học sinh những suy nghĩ và tình cảm đúng đắn, khơi gợi các em lòng tự hào dân tộc và xây dựng cho các em học tập để sau này lớn lên em sẽ làm gì để xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã để lại cho các em.     

4. Kết quả:

Học tập là một quá trình rèn luyện, tích lũy vốn sống, rèn kĩ năng mỗi ngày, có điều kiện học tập tốt thì nhất định đáp ứng mục tiêu giáo dục, với các phương tiện, đồ dùng dạy học kết hợp với các hình thức học tập phù hợp nội dung bài học nhất là được hỗ trợ của các phương tiện trực quan, nghe nhìn. Học sinh đã tích cực trong các hoạt động nhận thức học tập, hình thành được khả năng tự học, học tập chủ động, nắm vững kiến thức nội dung bài học. Lớp học sinh động và học sinh tiếp thu bài tốt hơn.  
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thông qua việc “dạy Lịch sử qua phương tiện nghe nhìn”. chúng tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho khối 4, 5 để đáp ứng vào việc giảng dạy lịch sử có hiệu quả:

- Thầy và trò cùng tham gia chuẩn bị tư liệu, tranh ảnh, bản đồ, tài liệu lịch sử; giáo viên cần phải ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm PowerPoint vào việc thiết kế bài giảng, sử dụng các đoạn video Clip hoặc tranh ảnh trên mạng Internet có nội dung phù hợp bài dạy.

- Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, đặc điểm từng loại bài, chú ý phát huy tính tích cực của học sinh.

- Bên cạnh sự nỗ lực của giáo viên còn có sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Ban giám hiệu trường và Cha mẹ học sinh.

IV. KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, việc dạy học phân môn Lịch sử, nhờ các phương tiện trực quan, phương tiện nghe nhìn, giáo viên áp dụng các phương pháp, hình thức, biện pháp dạy học tích cực thích hợp đã tạo điều kiện cho học sinh làm việc tích cực, độc lập, tự lực nhiều hơn với sử liệu để tạo ra cho mình các hình ảnh lịch sử, tự hình dung về lịch sử đã diễn ra trong quá khứ. Do đó, dạy học Lịch sử ở tiểu học hãy để cho các em tự suy nghĩ nhiều hơn , tiếp thu kiến thức và hình thành kĩ năng học tập tốt hơn. 
Trên đây là những kinh nghiệm mà giáo viên đã áp dụng giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4, lớp 5, chúng tôi rất mong nhận được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử lớp 4, lớp 5./.    
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